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Đặt vấn đề
Quảng Trạch là một huyện có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thủy sản. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm).

Trong 3 năm 2010-2012, diện tích nuôi tôm của huyện Quảng Trạch giảm đáng kể (giảm 21,63 ha), tuy nhiên sản lượng tôm nuôi lại tăng lên, các hộ nuôi tôm theo hình thức thâm canh ngày càng nhiều đã làm tăng năng suất tôm. Trong chuỗi cung đầu vào và đầu ra của tôm, giữa các doanh nghiệp tư nhân (DNTN), các đại lý bán thức ăn, nhà thu gom và các hộ gia đình đã có những hình thức hợp tác, nhưng vẫn còn nhỏ và chưa thực sự hợp tác để cùng tạo ra các sản phẩm tối ưu thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng cuối cùng. Dòng thông tin trong chuỗi nghèo nàn, đặc biệt là thông tin về giá, đã cản trở việc điều chỉnh quá trình sản xuất và chế biến sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Một vấn đề đặt ra đối với ngành sản xuất tôm ở huyện Quảng Trạch là đối mặt với nhiều thách thức, trong đó mâu thuẫn lợi ích giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị sản phẩm là một trong những vấn đề nổi cộm, thường xuyên đe dọa sự bền vững của lĩnh vực sản xuất này; vai trò và mối quan hệ cũng như sự phân chia lợi ích/chi phí giữa các nhóm chủ thể trong toàn chuỗi chưa thực sự hợp lý để phát triển ngành sản xuất tôm ở tỉnh. Xuất phát từ đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi, để đưa nghề nuôi tôm của huyện Quảng Trạch phát triển ngày càng có hiệu quả hơn.

Kết quả nghiên cứu
1. Tình hình nuôi trồng và tiêu thụ tôm của huyện Quảng Trạch
Sản lượng TSNT năm 2012 tăng hơn so với năm 2010 là 612,8 tấn (tương ứng là 22,73%). Trong 2 loại thủy sản được nuôi nhiều nhất của huyện là cá và tôm thì sản lượng tôm năm 2012 tăng 876,3 tấn, tương ứng tăng tới 65,35%. Mặc dù diện tích nuôi tôm giảm nhưng sản lượng tôm lại tăng lên là do các hộ nuôi tôm theo hình thức thâm canh ngày càng nhiều đã làm năng suất tôm tăng lên. Tổng sản lượng thủy sản toàn huyện tăng nhanh qua 3 năm, năm 2012 tăng 20,62% so với năm 2010.  Tổng sản lượng tăng lên là do sự tăng lên của sản lượng khai thác (là 2.593,3 tấn tương ứng  19,45%) và sản lượng nuôi trồng thủy sản (là 612,8 tấn tương ứng là 22,73%).

Hàng năm, khối lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng được ngoài việc sử dụng trực tiếp hàng ngày thì cũng có một bộ phận lớn khối lượng đã được chế biến và xuất khẩu. Năm 2012,  chế biến được 920 tấn hàng đông thủy sản, tăng 12,2% so với năm 2011 (820 tấn), lượng hàng đông xuất khẩu  cũng tăng từ 730 tấn (năm 2011) lên 857 tấn (năm 2012) tương ứng tăng 17,4%.

2. Chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi của huyện Quảng Trạch
Qua điều tra phỏng vấn các tư thương thu gom kết hợp với điều tra các hộ nuôi tôm, tác giả đã thiết lập được chuỗi giá trị sản phẩm tôm và tỷ lệ khối lượng sản phẩm tiêu thụ qua 3 kênh chủ yếu sau:
Kênh thứ nhất: Hộ nuôi tôm        người tiêu dùng: Hình thức này chiếm khoảng 2% trong tổng khối lượng mà các hộ sản xuất ra. Hình thức bán này chiếm phần rất ít trong tổng số khối lượng tôm thu hoạch được. Loại tôm mà người nuôi thường bán qua kênh này thường là loại tôm trên 110 con/kg được bán với mức giá là  60-75 nghìn đồng/kg.

Kênh thứ hai: Hộ nuôi tôm      thu gom nhỏ: Các nhà thu gom nhỏ có lượng vốn không nhiều, phương tiện vận chuyển cũng không đầy đủ nên họ chỉ thu mua với những khối lượng ít. Họ mua tôm ngay tại hồ sau khi thu hoạch và lượng tôm họ mua chỉ chiếm khoảng 24% tổng khối lượng tôm sản xuất ra.

 Sau khi mua tôm của các hộ nuôi, những nhà thu gom nhỏ này sẽ đưa tôm đi tiêu thụ theo 4 hướng sau:

· Thứ nhất: Thu gom nhỏ bán cho thu gom lớn trong và ngoài địa bàn huyện. Hình thức này chiếm khoảng  48% trong tổng khối lượng của các nhà thu gom.

· Thứ hai: Thu gom nhỏ đem bán cho các nhà bán lẻ, tư thương nhỏ trong địa bàn huyện Quảng Trạch và cả ngoài huyện như chợ Ba Đồn và chợ Roòn ở Quảng Trạch, chợ Lý Hòa ở huyện Bố Trạch. Hình thức này chiếm khoảng 20% trong tổng khối lượng tôm của các nhà thu gom nhỏ.

· Thứ ba: Thu gom nhỏ đem tôm đi nhập cho các nhà hàng trong và ngoài huyện và lượng Tôm đem đi bán này chiếm khoảng 25% trong tổng khối lượng tôm mà thu gom nhỏ mua về.

· Thứ tư: Thu gom nhỏ bán trực tiếp cho những người tiêu dùng trong và ngoài huyện. Hình thức này chiếm khoảng 12% tổng khối lượng của các nhà thu gom.

Kênh thứ ba: Hộ nuôi tôm         thu gom lớn: Theo hướng này khoảng 74% sản lượng tôm sản xuất ra của các hộ. Các hộ nuôi ở địa bàn huyện thường bán cho những nhà thu gom lớn trong huyện và cả địa bàn ngoài huyện. Các nhà thu gom lớn sau khi mua được tôm sẽ đem đi tiêu thụ theo 3 hướng chủ yếu sau:

- Thứ nhất: Thu gom lớn bán tôm cho các tư thương ở ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Hà Nội, sau khi vào tận địa bàn để thu gom tôm, sẽ bán lại tôm cho các nhà buôn ở các tỉnh ngoài đó. Loại tôm mà họ mua thường là các loại tôm (90-110 con/kg), giá tôm bán cho các nhà thu gom này từ 80-90 ngàn đồng/kg.

 Lượng tôm mà cá nhà thu gom lớn bán lại cho các tư thương không nhiếu lắm, chiếm khoảng 20% trong tổng khối lượng thu mua của họ.

· Thứ hai: Các nhà thu gom sẽ đưa tôm đi bán cho các cơ sở chế biến ở trong tỉnh, các nhà thu gom này theo hợp đồng từ trước sẽ vận chuyển tôm tới bán cho các nhà máy, công ty chế biến thủy sản trong địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với hình thức này, hai nhà thu gom lớn chủ yếu của các hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện là DNTN Thu Trăng ở TP Đồng Hới và DNTN Thu Dũng ở Roòn, tỉnh Quảng Bình. Lượng tôm bán theo hình thức này chiếm khoảng 45% trong tổng khối lượng của các nhà thu gom lớn.

· Thứ ba: Các thu gom lớn trực tiếp bán tôm cho các công ty Chế biến và Xuất khẩu thủy sản ở Quảng Trị và các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng).

Hình thức này chiếm khoảng 35% tổng khối lượng tôm của các nhà thu gom lớn. Giá thu mua tôm của các công ty này có thể được in ấn cố định trên bảng giá. Phân loại giá tôm như sau: loại 90con/kg giá 90 ngàn đồng/kg; loại 120 con/kg thì giá 75 ngàn đ/kg. Với những loại tôm nhỏ, nếu số lượng con tăng thêm khoảng 7con/kg thi giá Tôm sẽ tăng thêm 1 ngàn đồng/kg. Còn với loại tôm lớn 90con/kg thì cứ lệch 2con thì giá sẽ tăng hoặc giảm 1 ngàn đồng. Khi giá tôm trên thị trường biến đổi  thì các công ty sẽ thông báo với các nhà thu gom để có thể điều chỉnh lại giá.

3. Phân tích chuỗi

3.1. Quá trình tạo giá trị

Khảo sát toàn bộ chuỗi giá trị ta thấy giá trị của tôm được tăng lên trong quá trình tiêu thụ như sau:

· Chi phí thu hoạch và bảo quản tôm: theo nhà thu gom lớn Thiết Lới ở Ba Đồn, ngày bình thường có thể thu gom khoảng 500kg tôm, nhưng cũng có ngày thu mua lên đến 2 tấn tôm. Để thu mua và bảo quản tôm sau khi thu hoạch, với một tấn tôm ông cần tới 50 thùng nhựa để đựng tôm, nếu là mua tôm tươi sống thì cần 50 vòi bơm ôxi, còn nếu là tôm ướp đá thì 50 cây đá và 5 người làm nhiệm vụ phân loại tôm. Chi phí cho việc thu mua và bảo quản như thế này hết khoảng 1,3 triêu đồng (700 ngàn tiền đá + 400 tiền thuê lao động + 100 tiền dầu máy + thêm khấu hao thùng chưa tôm..). Như vậy, bình quân 1kg tôm chịu một khoản chi phí 1100-1400 đồng/kg cho việc thu hoạch và bảo quản tôm trước khi đưa đi tiêu thụ.

· Chi phí vận chuyển tôm: để vận chuyển khoảng 2 tấn tôm ra Nghệ An hết khoảng 1,6 triệu đồng, trong đó tiền thuê xe ô tô hết 1 triệu + 600 ngàn tiền xăng. Như vậy tính ra bình quân chi phí vận chuyển 1kg tôm từ Quảng Trạch ra Nghệ An hết khoảng 800đồng/kg. Nếu vận chuyển ra Hà Nội thì hết  1300-1700 đồng/kg.

Như vậy, giá trị của tôm đã tăng lên từ 2.400-3.100 đồng/kg cho toàn bộ quá trình thu hoạch, bảo quản và vận chuyển tôm từ hộ gia đình nông dân cho đến các Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản. Nhưng nếu vận chuyển đi xa, thời gian bảo quản lâu cho việc ngâm đá thì chất lượng tôm sẽ bị giảm xuống.

3.2. Chênh lệch giá

Tùy theo thời gian từ khi tôm được vớt lên khỏi hồ cho đến khi bán và tùy thuộc vào hình thức bảo quản khác nhau nên tôm được bán ra với các mức giá khác nhau.

 Qua điều tra các hộ nông dân và các nhà thu gom, chúng tôi đưa ra bảng chênh lệch giá như sau:

Bảng: Chênh lệch giá bán tôm

	Loại tôm

(Con/kg)
	Hình thức bảo quản
	Hộ nuôi tôm

→ Thu gom(1.000đ)
	Thu gom → Xí nghiệp (1.000đ)
	Chênh lệch

(1.000đ)

	90 - 105
	Ướp đá
	92
	83 - 89
	Giảm 2 - 7

	
	Tươi sống
	92
	96 - 99
	Tăng 4 - 7

	105 - 120
	Ướp đá
	74
	72
	Giảm 2

	
	Tươi sống
	74
	78 – 80
	Tăng 4 - 6

	>120
	Ướp đá
	62
	60
	Giảm 2

	
	Tươi sống
	62
	66
	Tăng 4


(Nguồn: Số liệu điều tra 2012) 

Qua điều tra những nhà thu gom, chúng tôi được biết: đối với các nhà thu gom nhỏ do phương tiện vận chuyển thô sơ và không có phương tiện bảo quản nhiều nên họ thu mua tôm tại hồ sau đó dùng xe mô tô vận chuyển đến các nhà hàng, khách sạn và bỏ mối cho các nhà bán lẽ ở các chợ. Giá bán ở hình thức này cao hơn gía thu mua là 4-7 giá đối với tôm loại 90 – 105 con/kg, 4-6 giá đối với tôm loại 105-120 con/kg và 4 giá đối với tôm loại trên 120 con. Ví dụ như theo Bà Nguyễn Thị Nguyệt, nhà thu gom ở huyện Bố Trạch cho biết, thông thường tôm bà thu gom phần lớn bán cho các nhà hàng, khách sạn. Loại tôm khoảng 90-105 con/kg bà thu mua tại hồ là 92 ngàn đồng/kg thì bán cho các nhà hàng, khách sạn sẽ tăng lên đến 96-99 ngàn đồng/kg.

 Đối với các nhà thu gom lớn,do có đầy đủ phương tiện vận chuyển và phương tiện bảo quản nên họ thường thu tôm để chở đi ra Bắc hoặc nhập cho các xí nghiệp đông lạnh, giá cả chênh lệch như sau:  đối với tôm loại 90-105 con/kg giá bán thấp hơn giá mua từ hộ nuôi tôm từ 2-7 giá, tôm loại 105-120con/kg giá mà nhà thu gom bán cho các xí nghiệp, công ty chế biến sẽ giảm 3 giá. Điều này được lý giải như sau: Trong quá trình vận chuyển ngâm tôm trong đá lạnh, tôm đã nở ra trội lên được 6-7 kg trên 100kg tôm mua ban đầu, thêm vào đó số lượng con/kg cũng giảm bớt đi nên làm tăng giá tôm. Cuối cùng thì các nhà thu gom cũng bán cao hơn so với giá mua 3-4 giá, đã khấu trừ đi chi phí vận chuyển và bảo quản.

Lợi nhuận tăng thêm nhờ sự thay đổi kích thước tôm sau khi ngâm cũng tùy từng loại tôm và giá bán của từng loại. Ví dụ, tôm loại 90con/kg giá bán là 100 ngàn đồng/kg, loại 110 con/kg là 80 ngàn đồng  thì cứ 5kg tôm loại 110con sau khi ngâm thì sẽ chuyển lên thành loại 90con/kg, như vậy người thu gom được một khoản chênh lệch từ việc thay đổi kích cỡ tôm là 20ngàn đồng/5kg tương đương là 4 ngàn đồng/kg.

3.3. Giá cả và phương thức thanh toán

· Căn cứ xác định giá cả:

+ Giá thành sản xuất:  Để sản xuất ra 1 kg tôm thì hộ nông dân đã phải bỏ ra một khoản chi phí khoảng 54,5 ngàn đồng, nếu bàn thấp hơn mức giá này người nuôi tôm sẽ bị lỗ.

+ Thông tin thị trường: Đối với các hộ nuôi tôm khi chuẩn bị vào vụ thu hoạch họ sẽ liên lạc với các nhà thu mua khác nhau để thăm dò giá cả. Căn cứ trên cơ sở giá cả của các nhà thu mua mà hộ nuôi tôm sẽ quyết định bán tôm của mình cho nhà thu gom nào đưa ra giá cao nhất. Các nhà thu mua thường có mối quan hệ qua lại với nhau trước khi báo giá mua nên các hộ nuôi tôm thường bị ép giá.

+ Giá cả của tôm còn phụ thuộc vào thời gian thu hoạch tôm. Thông thường thì thu hoạch từ đầu vụ giá sẽ cao hơn so với thu hoạch vào giữa vụ.

· Phương thức thanh toán:

Tùy theo quy mô mua bán và đối tượng mua bán  mà có những phương thức thanh toán khác nhau, trong đó thanh toán bằng tiến mặt là chủ yếu đói với tất cả các thành phần trong chuỗi. Nếu như những năm về trước các hộ nuôi tôm cho các nhà thu gom thanh toán tiền sau thời gian thu hoạch khoảng 3-7 ngày thì trong 2 năm gần đây hình thức thanh toán này không được các hộ nuôi tôm áp dụng nữa, thay vào đó các nhà thu gom phải thanh toán trực tiếp hết ngay sau khi thu gom tôm.

Việc thanh toán giữa các thu gom, DNTN với những hộ nông dân sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ hợp tác hai bên và phong cách của từng doanh nghiệp. Nếu như các DNTN và nhà thu gom (kiêm đại lý thức ăn) ứng trước thức ăn cho các hộ nuôi thì việc thanh toán sẽ bù trừ  vào số thức ăn đã ứng trước. Còn đối với những hộ vay vốn hoặc những hộ ứng trước tiền của các nhà thu gom, thu gom sẽ trừ dần vào phần vốn đã vay đó. Những nhà thu gom, DNTN nào không ứng trước vốn và thức ăn thì hình thức thanh toán sẽ là trả tiền trực tiếp ngay sau khi thu gom.

3.4. Dòng thông tin trong chuỗi

Trong kinh doanh, các nhà sản xuất, các trung gian cần phải nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng về chất lượng, chủng loại, mẫu mã hàng hóa để từ đó có thể điều chỉnh quá trình sản xuất sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Đối với tôm đi bán lại cho các nhà hàng, khách sạn thì yêu cầu phải đảm bảo chất lượng. Đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài củ yếu là tôm đông lạnh. Vì thế thông tin trong chuỗi bao gồm các thông tin về giá, số lượng, kích cỡ tôm.

Người nông dân là thành phần trong chuỗi có khả năng thu thập thông tin kém nhất. Mọi thông tin về giá cả, số lượng, chất lượng đều phụ thuộc và nhà thu gom. Trước khi quyết định bán tôm, ngoài thông tin từ nhà thu gom, các hộ cũng thường hỏi thông tin trực tiếp từ các hộ nuôi tôm ở cùng xã. Việc tìm hiểu giá từ các công ty hoặc các chợ đầu mối đều rất khó thực hiện. Chính điều này đã đã dẫn đến tình trạng khó khăn cho người sản xuất để họ có thể điều chỉnh quá trình sản xuất của mình cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng (nhu cầu về kích cỡ, về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm).

Trái lại, thông tin về số lượng sản phẩm và giá cả giữa thu gom với cá nhà máy, Công ty chế biến và Xuất khẩu thủy sản lại đầy đủ và rõ ràng. Giữa họ thường có những thông báo về giá và hợp đồng khối lượng sản phẩm với nhau. Khi có biến động về giá hoặc về sản lượng các công ty, nhà máy có thể điện thoại báo trước cho các nhà thu gom. Và từ các thông tin này mà nhà thu gom có thể quyết định giá mua đối với các hộ nông dân.

Đối với những hộ thu gom bán cho các tư thương hoặc các chợ đầu mối thì thông tin sẽ được trao đổi thường xuyên và sẽ điện thoại trước một ngày trước khi mua hàng.
Sơ đồ: Dòng thông tin chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi ở Quảng Trạch










Như vậy, những đối tượng thu gom, các DNTN, các nhà hàng khách sạn và những Công ty chế biến và xuất khẩu là những người nắm rõ thông tin hơn cả trong chuỗi, còn nông dân lại là những người nhận thông tin kém nhất, bản thân họ cũng không có khả năng phân tích thị trường để dự báo mức độ biến động giá cả của thị trường. Trừ một phần ít khách hàng tiêu dùng mua tôm trực tiếp tại hồ của các hộ nuôi thì người nông dân mới nắm rõ được nhu cầu của họ.

Từ những vấn đề trên cho thấy, chuỗi giá trị sản phẩm tôm ở Quảng Trạch đang phải đối mặt với những vấn chính là:

· Chuỗi mang tính cơ hội hơn là hợp tác, các thành phần trong chuỗi chưa thực sự hợp tác với nhau để cùng tạo ra những sản phẩm tốt nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng. Cụ thể là người nông dân chỉ biết bán những cái mà họ có, họ sản xuất ra được chứ không cần biết thị trường cần loại sản phẩm gì, mẫu mã chất lượng như thế nào. 
· Cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản còn nhiều thiếu hụt. Phương tiện thu hoạch và bảo quản thô sơ, không có kho lạnh để bảo quản sản phẩm khi cần thiết, người nông dân thiếu vốn cho sản xuất… Chính điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm tm, giá trị sản phẩm tôm.
· Dòng thông tin về giá trong chuỗi nghèo nàn, làm cản trở việc điều chỉnh quá trình sản xuất và chế biến sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

4. Một số giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 Chuỗi giá trị sản phẩm tôm nuôi từ người sản xuất tới người tiêu dùng khá dài. Nó có rất nhiều khâu trung gian, chênh lệch giá giữa các thành phần trong chuỗi lớn, công tác bảo quản chất lượng sản phẩm còn nhiều vấn đề. Như vậy để hoàn thiện và phát triển hơn nữa chuỗi giá trị cần có hệ thống các giải pháp sau:

4.1. Tăng cường mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà chế biến với các đơn vị NTTS

Để mối quan hệ hợp tác được bền vững thì cần có sự hợp tác như sau:

· Các nhà thu gom lớn hợp tác trực tiếp với các hộ gia đình nông dân trong việc cung ứng vật tư bao tiêu sản phẩm.

· Các doanh nghiệp hợp tác với nhà thu gom lớn trong việc bao tiêu sản phẩm. Các doanh nghiệp có hợp đồng cụ thể với các nhà thu gom về số lượng, chủng loại, giá cả, chất lượng để họ yên tâm.

 Cần xây dựng vùng nuôi chuyên canh, quy mô nuôi trồng một đơn vị sản xuất phải đủ lớn, đó là điều kiện để các nhà chế biến và người nuôi có thể tiếp cận trực tiếp với nhau.

Theo kết quả điều tra 2 địa bàn nuôi tôm ở Quảng trạch, ta thấy rằng: quy mô nuôi tôm của các hộ còn nhỏ và phân tán, đặc biệt ở xã Quảng Phong. Bình quân một hộ có 0,99 ha và 1,4 ao nuôi . Với quy mô nuôi như thế, không cho phép các hộ nuôi tôm có thể xây dựng ao nuôi, bể lắng đúng tiêu chuẩn để xử lý nguồn nước thải, và cũng rất khó để thực hiện liên kết trực tiếp giữa các đơn vị chế biến xuất khẩu với các hộ nuôi tôm. Còn ở khu nuôi tôm công nghiệp Phúc- Thuận thì mặc dù quy mô nuôi lớn hơn, đảm bảo hơn nhưng vấn đề ở đây là có những hộ có 2-3 ao nuôi nhưng tập trung rải rác không gần nhau, gây khó khăn cho công tác chăm sóc và quản lý tôm.

Để khắc phục tình trạng trên, thì nên:

· Thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, nhằm giúp các hộ tập trung diện tích về một khu vực nuôi.

· Khuyến khích thành lập các tổ hợp nuôi trồng thủy sản nhằm xây dựng vùng nuôi chuyên canh với quy mô lớn.

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng vùng chuyên canh nuôi Tôm với quy mô lớn hơn.

 Việc thực hiện các giải pháp đó có thể giúp các doanh nghiệp chế biến với người nông dân có sự hợp tác trực tiếp với nhau.

4.2. Giải pháp thị trường

 Thị trường nông thủy sản nói chung và thị trường tiêu thụ tôm nói riêng là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, rất dễ bị tác động bởi nhân tố tự nhiên, giá tôm luôn biến động ảnh hưởng tâm lý của người dân và hiệu quả kinh tế của nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm. Nghề nuôi tôm là nghề mang tính rủi ro cao. Trong điều kiện đã gia nhập WTO, môi trường cạnh trannh diễn ra mạnh mẽ và gay gắt hơn, nếu các hộ nuôi tôm còn phân tán nhỏ lẽ, trình độ còn lạc hậu, thiếu sự liên kết chặt chẽ thì sẽ không đứng vững được. Do đó, các hộ nuôi tôm cần phải:

· Tăng cường hợp tác liên kết kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ cùng với các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu để  tạo nên tiếng nói chung có trọng lượng hơn trong quá trình thu mua và vừa phát huy được lợi thế của từng hộ nuôi, đồng thời chia sẽ những rủi ro trong sản xất.

· Thành lập các hội nghề mở rộng quy mô, tăng khả năng đầu tư vốn, thu hút lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo nên một quy trình sản xuất kinh doanh khép kín từ sản xuất- chế biến- lưu thông- tiêu thụ, tạo sự chủ động nhằm nâng cao lợi ích chính đáng của các thành viên trong chuỗi.

· Tăng cường công tác thông tin thị trường, nâng cao khả năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm.

· Hiện tại các hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện chủ yếu nuôi một vụ, vì thế cần khuyến khích các hộ thực hiện luân canh, sản xuất trái vụ gắn liền với đầu tư công nghệ trong bảo quản dự trữ và chế biến để giảm tính mùa vụ của cung, cầu sản phẩm tôm, nuôi trông gắn với khai thác một cách hài hòa tạo ra trạng thái ổn định của thi trường.

4.3. Nâng cao chất lượng thủy sản ở khâu nuôi trồng

Để nâng cao chất lượng sản phẩm tôm, trong quá trình nuôi cần chú ý những hoạt động sau:

- Công tác quy hoạch vùng nuôi tôm:
 Giải pháp quy hoạch là giải pháp đi trước, mang tính cơ sở cho công tác nuôi tôm, vì:

+ Phần lớn các hộ nuôi tôm( trừ khu công nghiệp Phúc- Thuận và một số vùng quy hoạch khác của các dự án), thì các hộ nuôi tôm ở đây đa số đều mang tính tự phát. Bởi thế cần có sự quy hoạch một cách hợp lý, chặt chẽ, đảm bảo cho phát triển hiệu quả và bền vững.

+ Quy hoạch hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho các cấp chính quyền, các tổ chức và cơ quan chức năng … có thể tổ chức, quản lý sản xuất, điều tiết quá trình phát triển nuôi tôm một cách hợp lý hiệu quả và hạn chế tối đa những tiêu cực trong vùng.

- Công tác con giống:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mới chỉ có 2 trung tâm ươm giống tôm lớn đó là: trung tâm ươm giống của công ty Mặn lợ Quang Phú trên địa bàn huyện Bố Trạch và Công ty C.P đóng tại địa bàn Ngư Thủy Bắc thuộc huyện Lệ Thủy. Với 2  trung tâm này thì lượng giống tôm không đủ để cung cấp cho địa bàn toàn tỉnh. Ở Quảng Trạch, tôm giống chủ yếu được mua ở Ninh Thuận, Đà Nẵng vì các trại tôm giống trên địa bàn huyện không đáp ứng được yêu cầu và mức độ tin tưởng về chất lượng của nông hộ... Việc không cung ứng đủ nguồn giống cho nông dân sẽ gây nên tình trạng không kiểm soát được nguồn bệnh của Tôm.

 Hơn nữa việc liên hệ con giống của nông dân là hoàn toàn do họ chủ động.  Điều đang quan tâm ở đây là Sở thủy sản với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước , nhà trung gian, họ cần trực tiếp  hoặc làm cầu nối cho các hộ nông dân để liên hệ với các cơ sở sản xuất giống ngoài tỉnh để đảm bảo cung ứng được nguồn giống sạch bệnh, có chất lượng cho nông dân. Bên cạnh đó trên mỗi địa bàn xã nuôi tôm cần xây dựng và thực hiện quy chế về kiểm soát con giống thật kỹ trước khi đưa vào nuôi trồng trên địa bàn.

- Nâng cao trình độ kỹ thuật của người nuôi tôm:
Việc nâng cao trình độ kỹ thuật của người nuôi tôm là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Để làm được điều này thì vai trò của Trung tâm khuyến ngư, chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản là hết sức quan trọng.  Hiệu quả hoạt động của trung tâm khuyến ngư vẫn chưa cao nên việc nuôi tôm của các nông hộ đạt kết quả chưa cao.

Bởi vậy, các trung tâm khuyến ngư cần hoạt động tích cực hơn nữa, gắn trách nhiệm và quyền lợi của khuyến ngư với kết quả và hiệu quả nuôi tôm của các hộ.

Trung tâm khuyến ngư có thể ký hợp đồng trực tiếp với các hộ gia đình ngư dân trong việc hướng dẫn kỹ thuật, phát hiện và phòng chống bệnh. Theo đó các cán bộ khuyến ngư phải giúp dân quan sát và giải quyết vấn đề .

4.4. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho tôm, yêu cầu phải chú trọng công tác chăm sóc ngay từ khi nuôi tôm, thu hoạch rồi đến bảo quản và chế biến. Do đó, cần phát huy vai trò của các trung tâm khuyến ngư huyện và tỉnh, chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong việc tuyên truyền cho nông dân và các nhà thu gom về vai trò của vệ sinh an toàn thực phẩm trong tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản.

 Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản cần kiểm tra kỹ hơn nữa các nguồn thức ăn công nghiệp nuôi tôm nhập vào Quảng Bình để phát hiện và thông báo kịp thời cho nông dân biết và không sử dụng các loại thức ăn nằm trong danh mục cấm sử dụng.

 Tăng cường tập huấn công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả người thu gom, Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong ngoài tỉnh và người nông dân. Việc này giúp cho các doanh nghiệp có nguồn hàng sạch đáp ứng yêu cầu của thị trường và giúp chính những người thu gom nhận thức được vai trò của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
4.5. Tăng cường công tác thông tin thị trường

Thông tin thị trường có vai trò quan trọng đối với những hộ nuôi tôm ngay cả giai đoạn sản xuất cho tới giai đoạn bán sản phẩm, trong khi đó khả năng tiếp cận thị trường của những nông hộ này lại là kém nhất trong chuỗi.Những thông tin mà người nông dân không nắm được là nhu cầu của người tiêu dùng về số lượng chủng loại, chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm.

 Bởi thế, về lâu dài các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu càn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với nông dân nhằm xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bền vững. Những thông tin đó trao đổi qua việc điện thoại, gặp mặt trao đổi.

4.6. Chính sách về vay vốn

Trong quá trình sản xuất, nhất là các hộ nuôi thâm canh phải bỏ ra một lượng vốn lớn để đầu tư xây dựng, chi phí chăm sóc…nguồn vốn của các hộ còn rất hạn chế, vốn tự có chỉ chiếm khoảng 60%, còn lại đi vay. Chủ vay chủ yếu là các ngân hàng. Nhiều năm nay việc vay vốn của các hộ ở ngân hàng NN&PTNT và ngân hàng chính sách xã hội cũng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu nhỏ… Do đó, giải pháp về vốn xuất phát từ nhu cầu của các hộ như sau:

- Cần tạo điều kiện cho các hộ nuôi tôm tiếp cận nhiều hơn với mọi nguồn vốn đầu tư, cần có sự hỗ trợ nguồn ngân sách cho các hộ nuôi tôm. Nhà nước cần thực hiện theo cơ chế thông thoáng của dự án, thời vụ cho vay phải phù hợp đặc điểm của sản xuất nuôi tôm.

- Cần nhanh chóng và gọn nhẹ hơn nữa về thủ tục:

Đối với những hộ có tài sản thế chấp thì ngân hàng căn cứ vào dự án sản xuất đã được phê duyệt của hộ mà quyết định mức vốn cho vay thích hợp. Đối với những hộ nuôi tôm trung bình và nghèo không có tài sản thế chấp để vay vốn, thì ngoài mức vốn tối đa họ được phép vay trực tiếp từ ngân hàng, số còn lại ngân hàng nên áp dụng hình thức cho vay gián tiếp thông qua tín chấp của các đoàn thể, đồng thời Ngân hàng cũng nên kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của nhưng hộ nuôi tôm để tránh rủi ro.

Tất cả những vấn đề đó nhằm giúp người dân có điều kiện tốt nuôi tôm, đạt hiệu quả cao, mở rộng thông tin hiểu biết và các mối quan hệ, bước đầu trong hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm tôm trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
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